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 Tên: ___________________ 

 Ngày:__________________  

 
Trần Thái Tông (Trần Cảnh – 1225-1258) 

 

 Vào năm 1225, chú ruột của Trần Cảnh là Trần Thủ  Độ âm mưu ép Lý 
Chiêu Hoàng (vua nhà Lý) lấy Trần Cảnh và nhường ngôi cho chồng, tức vua Trần 
Thái Tông. 
 Dưới đời vua Trần Thái Tông, nhờ Trần Thủ Độ là người tài trí nên việc 
triều chính, binh bị, văn học, luật pháp đều được chỉnh đốn. 
 Từ khi Thái Tông lên làm vua, nước Chiêm Thành sang triều cống nhưng 
vẫn cướp phá đòi lại đất cũ. Năm Nhâm Tý (1252) nhà vua thân chinh đi đánh 
Chiêm Thành và thắng trận. Năm 1257, tướng nhà Nguyên (Mông Cổ) là Ngợp 
Lương Họp Thai sang sứ bảo vua Trần về thần phục nhà Nguyên. Vua quan nhà 
Trần không chịu và sai Trần Quốc Tuấn đem binh giữ ở phía Bắc. 
 Lúc đầu quân nhà Trần thua, nhưng về sau quân Nguyên không quen khí hậu 
nên mệt mỏi. Quân Trần tiến đánh và đuổi quân Nguyên chạy về Tàu. 
 Năm 1258 vua Thái Tông nhường ngôi cho Thái Tử Trần Hoảng và lên làm 
Thái Thượng Hoàng. Thái Tông làm vua được 33 năm, làm Thái Thượng Hoàng 
19 năm thọ 60 tuổi. 
 
 

 Ngữ Vựng: 
o Âm mưu : (plot) mưu kế nhằm làm việc xấu. 

o Tài trí : (ability and intellect) tài năng và trí tuệ. 

o Triều Chính : (court affairs) công việc cai trị của Triều đình. 

o Binh bị : (military affairs) việc tổ chức và điều động binh lính. 

o Thân chinh : (to conduct the war by oneself) Vua tự mình cầm quân đánh 

giặc. 
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o Thần phục : (to submit oneself) chịu phục tùng, nhận làm bề tôi. 

o Thái Thượng Hoàng  (father of the emperor) vua đã nhường ngôi cho con và 

đang còn sống. 

 

 

 

Văn Phạm:  Cách viết những từ có vần  “ăt” (tiếp theo): 
 
 Những từ có vần ăt trong tiếng Việt còn có thể kết hợp với vần: 

 eo: con chim chèo bẻo đậu lắt lẻo trên ngọn tre, trong tình thế hết sức ngặt 

nghèo,….. 

 iu: gió thu hiu hắt (hắt hiu), dắt díu nhau qua đường, tiếng sáo trầm bổng dặt 

dìu (dìu dặt), chắt chiu từng hạt gạo, . . . . 

 

Tục Ngữ 
Phép vua thua lệ làng, 

The village traditions come before the king’s laws. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bài 20: Trần Thái Tông                                                                                                                           17/03/07                

Trường Việt Ngữ Lạc Hồng: www.vscso.org/lachong                       3                                                        Cấp 9 

 Tên: __________________________ 

  Ngày:_________________________ 
 

Bài Tập Ở Nhà 
 

Câu Hỏi:  Em hãy trả lời những câu hỏi sau đây: 

 
1. Trần Thủ Độ là gì của Trần Cảnh ? 

__________________________________________________________________ 

2. Ai nhường ngôi cho Trần Cảnh? Tại sao? 

_________________________________________________________________ 

3. Trần Cảnh lên ngôi năm nào? Lấy hiệu là gì? 

__________________________________________________________________ 

4. Ai giúp Trần Thái Tông lo việc triều chính? 

__________________________________________________________________ 

5. Nhà vua thân chinh đánh Chiêm Thành năm nào? 

__________________________________________________________________ 

6. Tại sao nhà vua phải cử Trần Quốc Tuấn đem binh giữ ở phía Bắc ? 

__________________________________________________________________ 

7. Vua Trần Thái Tông nhường ngôi cho ai ? năm nào ? sau đó Ngài làm gì ? 

__________________________________________________________________ 

8. Trần Thái Tông làm vua được mấy năm ? làm Thái Thượng Hoàng bao lâu ? 

thọ bao nhiêu tuổi ? 

__________________________________________________________________ 
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Tập Làm Văn:  Em hãy tìm ý thêm vào những khoảng trống sau đây :   

  
1. Các em học sinh mẫu giáo dắt díu nhau _______________________________. 

 

2. ____________________________________  tiếng sáo diều dìu dặt trên không. 

 

3. Cậu bé cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy _________________________________. 

 

4. Lưỡi __________________________________   nhiều đường lắt léo. 

 

5. Có tiếng _______________________________ trên những cành thông lắt lẻo. 
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 Tên: ___________________ 

 Ngày:__________________  

 
Bài Làm Ở Lớp 

 

Tập Làm Văn:  Em hãy điền những cụm từ cho sẳn sau đây để thành 

câu có ý nghĩa: 

- lắt nhắt  lặt nhặt lặt vặt loắt choắt 
- nhỏ nhặt nước mắt thắt lưng vụn vặt  
- lắt lẻo ngặt nghèo hiu hắt  dìu dắt  
  
1. Mọi người trong đội múa lân của trường đều dùng dây _________ 

__________ màu đỏ. 

2. Ngày nay, Cancer không còn là thứ bệnh__________  __________  như 

người ta tưởng nữa. 

3. Anh chàng thanh niên đó đã từng đóng vai chú bé  __________  

__________  trong phim hài hước.  

4. Em giúp mẹ xắt củ hành ăn phở. Hơi cay làm  __________  __________  em 

chảy ràn rụa. 

5. Tuần sau đi nghỉ Springbreak ngoài biển. Mẹ bảo em chuẩn bị mọi thứ một 

lần. Đừng để những thứ  ___________  __________  làm phiền vào giờ cuối. 

6. Chú Út ít để ý đến những việc  __________  __________  nên lúc nào cũng 

cười vui.  
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7. Ai cũng cho rằng mùa Thu ở quê tôi buồn  _________ _________. 

8. Mẹ em thường nói ở quê có nhiều cầu tre __________  _________ gập gềnh 

khó đi. 

9. Đoàn người chạy tránh bão tuần qua đang  __________  ________ nhau 

quay về nhà. 

10.  Dọn sang căn nhà mới Quang phải mua sắm vài thứ __________ 

__________. 

11.  Bà tôi thường làm những việc  _________  _________ suốt ngày. 

12.  Những chuyện ________  ________  được những hành khách đợi tàu hỏa 

kể cho nhau nghe để giết thời gian.  

 

 

 

 


